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I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
Câu 1. Cho các ký hiệu hóa học sau: Na, ZN, CA, Al, Ba, CU. Các ký hiệu hóa học nào viết sai?
	A. ZN, CA, CU	B. Al, Ba, CU	C. ZN, CA, Al	D. Na, ZN, CA
Câu 2. Trong công thức hóa học FeO. Hóa trị của Fe và O lần lượt là bao nhiêu?
	A. Fe (II) và O (IV)	B. Fe (III) và O (II)
	C. Fe (II) và O (II)	D. Fe (I) và O (I)
Câu 3. Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố hóa học có giá trị bằng:
	A. Số hạt neutron trong hạt nhân
	B. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử
	C. Số hạt nhân trong nguyên tử
	D. Số hạt proton trong hạt nhân
Câu 4. Trong nguyên tử, hạt nào không mang điện?
	A. Electron	B. Proton	C. Neutron và proton	D. Neutron
Câu 5. Biết rằng Sulfur có hóa trị II, hóa trị của Magnesium trong hợp chất MgS là:
	A. II	B. III	C. IV	D. I
Câu 6. Than chì và kim cương đều được tạo thành từ nguyên tố
	A. Phosphorus	B. Carbon	C. Copper	D. Iron
Câu 7. Hãy chọn phát biểu đúng để hoàn thành câu sau: Để có số electron ở lớp ngoài cùng giống nguyên tử của nguyên tố khí hiếm, các nguyên tử của các nguyên tố có khuynh hướng
	A. Nhường electron hoặc nhận electron hoặc góp chung electron.
	B. Nhường electron hoặc nhận electron để lớp electron ngoài cùng đạt trạng thái bền (8 electron).
	C. Nhận thêm electron vào lớp electron ngoài cùng
	D. Nhường các electron ở lớp ngoài cùng
Câu 8. Ký hiệu hóa học của Calcium là:
	A. Cl	B. Ca	C. Al	D. C
Câu 9. Khối lượng phân tử sulfur dioxide (SO2) và sulfur trioxide (SO3) lần lượt là?
	A. 64 amu và 80 amu.   B. 80 amu và 64 amu.   C. 16 amu và 32 amu.   D. 48 amu và 48 amu.

Câu 10. Cho các công thức hóa học sau: S, N2, BaCO3, Na, Fe3O4, H2, HCl, Mg. Số đơn chất là:
	A. 2	B. 4	C. 5	D. 3
Câu 11. Nguyên tố hóa học là tập hợp nguyên tử cùng loại có:
	A. Cùng số proton và số neutron trong hạt nhân
	B. Cùng số electron trong hạt nhân
	C. Cùng số neutron trong hạt nhân
	D. Cùng số proton trong hạt nhân
Câu 12. Khối lượng phân tử của methane CH4 là?
	A. 16 amu	B. 18 amu	C. 13 amu	D. 48 amu
Câu 13. Phần lớn các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn là:
	A. Kim loại	B. Khí hiếm	C. Phi kim	D. Chất khí
Câu 14. Vỏ nguyên tử của các nguyên tố khí hiếm thường chứa bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?
	A. 7	B. 8	C. 5	D. 6
Câu 15. Nguyên tố Oxygen có 6 electron ở lớp ngoài cùng, nguyên tố Oxygen thuộc nhóm nào?
	A. Nhóm IIA	B. Nhóm VIA	C. Nhóm IVA	D. Nhóm VIIIA
Câu 16. Viết công thức hóa học của Iron oxide, biết trong phân tử có 2 nguyên tử Fe và 3 nguyên tử O liên kết với nhau?
	A. 2Fe2O3	B. Fe23O	C. Fe2O3	D. Fe3O2
Câu 17. Trong các chất sau đây, chất nào là hợp chất?
	A. Muối	B. Sắt	C. Than đá	D. Khí chlorine
Câu 18. Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo:
	A. Thứ tự tăng dần điện tích hạt nhân
	B. Thứ tự tăng dần số hạt electron lớp ngoài cùng
	C. Thứ tự chữ cái trong tự điển
	D. Thứ tự tăng dần số hạt neutron
Câu 19. Muối ăn chứa hai nguyên tố hóa học là Sodium và Chlorine. Trong hạt nhân của nguyên tử của các nguyên tố Sodium và Chlorine có lần lượt 11 proton và 17 proton. Số electron ở lớp ngoài cùng của vỏ nguyên tử Sodium và Chlorine lần lượt là:
	A. 2 và 5	B. 1 và 5	C. 1 và 7	D. 3 và 7
Câu 20. Chu kì là tập hợp các nguyên tố hóa học có cùng ………….. trong nguyên tử.
	A. Số proton	B. Số electron	C. Số lớp electron	D. Số neutron
Câu 21. Biết nguyên tố X có khối lượng nguyên tử bằng 2 lần khối lượng nguyên tử của Oxygen. X là nguyên tố nào sau đây?
	A. S	B. Na	C. Ca	D. Mg
Câu 22. Hạt nhân của nguyên tử Sodium có 11 proton, 12 hạt neutron. Số hạt electron của nguyên tử Sodium là bao nhiêu?
	A. 23	B. 22	C. 11	D. 12
Câu 23. Kim loại M tạo ra chất có công thức hóa học là M2O3 có khối lượng phân tử là 160 amu. Khối lượng nguyên tử của M là:
	A. 64 amu	B. 24 amu	C. 56 amu	D. 27 amu
Câu 24. Hạt nhân của nguyên tử được cấu tạo từ những loại hạt nào?:
	A. Neutron và proton	B. Electron, neutron và proton
	C. Electron và neutron	D. Electron và proton
II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm)
Trong các chất sau: Khí Carbon dioxide, Khí Nitrogen, Khí Ozone, Khí Helium
a.  Cho biết chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất. 
b. Tính khối lượng phân tử của các chất đó.
Câu 2: (1,0 điểm)
Calcium chloride có nhiều ứng dụng trong đời sống. Hãy xác định liên kết trong chất này và vẽ sơ đồ quá trình tạo thành liên kết trong phân tử Calcium chloride.
Câu 3: (1,0 điểm)
Tính phần trăm (%)  mỗi nguyên tố có trong hợp chất HNO3. 
Câu 4: (1,0 điểm)
Xác định công thức hóa học của chất tạo bởi 2 nguyên tố là: Aluminium (hóa trị III) và Oxygen (hóa trị II)

	H
	O
	N
	He
	Ne
	Al
	Fe
	K
	S
	C
	Ca

	1
	16
	14
	4
	20
	27
	56
	39
	32
	12
	40



-----------HẾT-----------
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
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TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm):  Mỗi câu 0,25đ
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	TỰ LUẬN (4,0 điểm)
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1: 
(1,0 điểm)
	
a/ Đơn chất: Khí Nitrogen, Khí Ozone, Khí Helium
    Hợp chất: Khí Carbon dioxide
b/ Khối lượng phân tử: 
- Khí Nitrogen: 28 amu
- Khí Ozone: 48 amu
- Khí Helium: 4 amu
- Khí Carbon dioxide: 44 amu

	- Xác định đúng đơn chất, hợp chất, tính đúng KLPT mỗi chất đúng đạt 0,25đ 


	Câu 2: 
(1,0 điểm)

	· Liên kết trong chất Calcium chloride là liên kết ion
· Vẽ sơ đồ quá trình tạo thành liên kết ion: 
[image: C:\Users\MyPC\Desktop\CaCl2.png]
	- Xác định đúng liên kết đạt 0,25đ
-Vẽ đúng sơ đồ quá trình tạo thành liên kết 0,75đ

	Câu 3: (0,75 điểm)
	            KLNT (H) x 1                           1 x 1
%H =                          =                                           x 100% = 1,59%
           KLPT (HNO3)            1 x 1 + 14 x 1 + 16 x 3

            KLNT (N) x 1                           14 x 1
%N =                         =                                           x 100% = 22,22%
           KLPT (HNO3)            1 x 1 + 14 x 1 + 16 x 3

%O = 100% - 1,59% - 22,22% = 76,19%
	Mỗi ý đạt 0,25đ

	Câu 4: (1,25 điểm)
	
- CTHH dạng chung: AlxIII Oy II
-   Áp dụng QTHT: III.x = II.y
 → x/y = II/III
- Lấy x = 2; y = 3
- CTHH: Al2O3
	

Mỗi ý đúng 0,25đ
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